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1 70602015
Nguyễn Thị 

Minh
Trang Nữ 17/01/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 70602010 Diệp Cá Phụng Nữ 29/08/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 70602020 Hoàng Hải Yến Nữ 29/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 70602016
Nguyễn Thị 

Hồng
Vân Nữ 20/08/85 Bình Thuận 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 70602006 Tô Mỹ Linh Nữ 15/06/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 70602002 Nguyễn Hữu Có Nam 29/12/88 Đồng Nai 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 70602007 Trần Hùng Mạnh Nam 30/08/86
Bình Giang - Hải 

Dương
2011 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 70602014 Phùng Học Tiềng Nam 20/01/88 Đồng Nai 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 70602018 Lý Thanh Xuân Nữ 01/09/83 Đồng Nai 2011 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 70602001 Lềnh Mỹ Ân Nữ 25/03/86 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 70602003 Âu Tuyền Diệu Nam 14/08/88 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 70602011 Huỳnh Nhã Phương Nữ 17/08/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 70602012 Lâm Thanh Phượng Nữ 19/11/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 70602019
Nguyễn Lệ 

Yến
Xuân Nữ 20/01/84 Đồng Nai 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 70662065 Từ Nguyệt Vy Nữ 17/10/87 Cửu Long 2012 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 70662061 Nguyễn Thị Vân Nữ 02/06/88 Hải Phòng 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 70662064 Đinh Lê Bích Vy Nữ 19/12/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy
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18 70662035
Nguyễn 

Hoàng
Khiêm Nam 20/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 70662052
Dương Hoàng 

Hồng
Quý Nữ 23/06/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 70662055 Từ Mỹ Thanh Nữ 03/03/87 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 70662058 Quản Mỹ Cẩm Thúy Nữ 23/06/87
Rạch Giá - Kiên 

Giang
2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

22 70662046 Lê Hồng Nhung Nữ 05/05/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 70662049
Nguyễn Thị 

Hoàng
Oanh Nữ 25/04/84 Thuận Hải 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 70662051 Bùi Thị Phượng Nữ 08/07/88
Nghĩa Hưng - Hà 

Nam Ninh
2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 70662036
Nguyễn Thị 

Thanh
Lan Nữ 23/04/86 Tp.Hồ Chí Minh 2012 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 70662024 Huỳnh Thúy Dinh Nữ 10/03/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 70662027
Đoàn Thị 

Ngọc
Hà Nữ 07/09/87 Long An 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

28 70662038
Nguyễn Thị 

Châu
Loan Nữ 31/12/87 Gia Lai 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

29 70662028
Nguyễn Thị 

Hải
Hà Nữ 18/07/88 Hoàng Liên Sơn 2009 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

30 70662043
Nguyễn Đỗ 

Phương
Ngọc Nữ 22/08/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

31 70662039 Huỳnh Ngọc Long Nữ 13/09/88 Kiên Giang 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

32 70662029 Ngô Kim Hạnh Nữ 01/09/88 An Giang 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

33 70662023 Huỳnh Hồng Cúc Nữ 30/11/87 Tây Ninh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

34 70662026
Trần Đoàn 

Thùy
Dung Nữ 13/04/87

Gia Lai - Kon 

Tum
2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

35 70662059 Lý Thế Trân Nữ 28/04/88 Đồng Nai 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

36 70662050 Quách Vy Phương Nữ 15/11/88 Tp.Hồ Chí Minh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy



37 70662037 Phan Thị Kim Lê Nữ 31/03/87 Tây Ninh 2010 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

38 70662031 Lê Ngọc Hiếu Nam 16/12/84 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2006 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy


